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TỜ TRÌNH
Ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết  một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 


Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của liên bộ Tài chính – Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;
Để cụ thể hóa và triển khai áp dụng các quy định, chính sách khuyến công của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương trên địa bàn, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với những nội dung như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản

Thực hiện Nghị định số 134/2004/ NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh đã trình tại Kỳ họp thứ 18  của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII ban hành Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 về việc thông qua “Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên”. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Điện Biên đã ban Quyết định số 10a/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010. Sau 05 triển khai thực hiện đã đạt được kết quả ban đầu song vẫn còn khó khăn, bất cập, cụ thể: 

1. Về cơ sở pháp lý

 Quyết định số 10a/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên được xây dựng trên các căn cứ pháp lý là Nghị định số 134/2004/ NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành trung ương. Hiện tại, Nghị định số 134/2004/ NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm: 
- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết  một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công. 

- Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của liên bộ Tài chính – Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Như vậy đến nay các căn cứ pháp lý để ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 10a/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực, cần được nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

2. Thực tiễn sau 05 năm triển khai thực hiện chính sách khuyến công 

Sau 05 năm (2010-2015) triển khai thực hiện Chương trình khuyến công và chính sách khuyến công, tỉnh Điện Biên đã thu hút được 6.407,5 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công quốc gia là 5.311,5 triệu đồng, vốn khuyến công địa phương là 1.096 triệu đồng. Cụ thể như sau: 

a) Kinh phí khuyến công quốc gia
- Hỗ trợ đào tạo nghề và phát triển nghề: Đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 45 cơ sở sản xuất công nghiệp với số lao động được đào tạo, truyền nghề, chuyển đổi nghề là 3.675 lao động, tổng kinh phí hỗ trợ là 3.871,5 triệu đồng với các nghề như: dệt thổ cẩm, mây tre đan, mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ,  sửa chữa cơ khí, chế biến chè, khai thác khoáng sản…

- Hỗ trợ trình diễn kỹ thuật: Hỗ trợ 2 mô hình sản xuất sản phẩm mới (gỗ ghép thanh và gỗ ván dăm tại huyện Tuần Giáo), kinh phí hỗ trợ là 500 triệu đồng;

- Hỗ trợ ứng dụng, cải tiến máy móc thiết bị trong sản xuất: Hỗ trợ cho 6 cơ sở, tổng kinh phí hỗ trợ là 590 triệu đồng; 

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 1cụm công nghiệp (huyện Tuần Giáo): 350 triệu đồng.

b) Kinh phí khuyến công địa phương 

- Hỗ trợ đào tạo nghề và phát triển nghề: Hỗ trợ cho 05 cơ sở, đào tạo, truyền nghề, chuyển đổi nghề được 260 lao động, tổng kinh phí hỗ trợ là 320 triệu đồng với các nghề dệt thổ cẩm, chế biến chè, mộc dân dụng; 

- Hỗ trợ ứng dụng, cải tiến máy móc thiết bị trong sản xuất: Hỗ trợ cho 01 cơ sở (HTX tiểu thủ công mỹ nghệ Anh Minh), kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng;

- Hỗ trợ đi thăm quan, học tập: Hỗ trợ 01 đoàn gồm cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh có công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển là 65 triệu đồng;

- Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp: Hỗ trợ cho 09 cơ sở tại địa bàn các huyện nghèo với tổng kinh phí là 45 triệu đồng; 

- Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc: 66 triệu đồng; 

- Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Điện Biên lần thứ nhất: 80 triệu đồng 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn chính sách khuyến công: 70 triệu đồng; hỗ trợ các hình thức tuyên truyền 20 triệu đồng; hỗ trợ triển khai các đề án khuyến công quốc gia 330 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động và chính sách hỗ trợ nêu trên, công tác khuyến công tỉnh Điện Biên bước đầu đã đem lại kết quả thiết thực sau:
(1) Đã từng bước phát huy, khai thác lợi thế của địa phương, bảo tồn, gìn giữ một số nghề truyền thống của địa phương như: nghề dệt thổ cẩm, sản xuất chổi chít, sản xuất hàng mây tre đan... giúp người dân tận dụng thời gian nông nhàn để sản xuất hàng tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người lao động vùng sâu, vùng xa góp phần xoá đói, giảm nghèo; 
(2) Đã xây dựng và nhân rộng một số mô hình sản xuất, chế biến, tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến máy móc, thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng sản xuất, sản phẩm sản xuất ra dần cải tiến được mẫu mã, chất lượng và trở thành sản phẩm du lịch của địa phương. 
(3) Từng bước nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần vào duy trì và phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(4) Trình độ chuyên môn, trình độ tổ chức quản lý và tay nghề của người lao động từng bước được nâng lên đáng kể.
Tuy nhiên sau 05 năm thực hiện, chính sách khuyến công còn bộc lộ những tồn tại hạn chế đó là:

(1) Một số Chính sách trong công tác khuyến công còn bất cập, cụ thể:

+ Về đối tượng áp dụng: Không áp dụng với các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong khi đây là một chương trình lớn, cần huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực.

+ Về ngành nghề: Không hỗ trợ một số ngành nghề có lợi thế, là thế mạnh của địa phương như khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng; một số ngành nghề cần khuyến khích như áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở công nghiệp,  xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

+ Mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công còn hạn chế, chưa tạo động lực để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.

+ Quy định về việc triển khai, thực hiện đề án khuyến công chưa cụ thể, rõ ràng, không quy định việc tổ chức thẩm định, nghiệm thu đề án khuyến công…

(2) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của cán bộ làm công tác khuyến công có nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; 100% cán bộ khuyến công cấp huyện, xã kiêm nhiệm, có nơi chưa hiểu rõ vai trò của khuyến công nên việc triển khai, thực hiện còn nhiều hạn chế; 

(3) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiên phục vụ cho hoạt động khuyến công còn thiếu, kinh phí hoạt động hạn hẹp,....việc bám sát các cơ sở và triển khai các nhiệm vụ hoạt động khuyến công rất khó khăn.

(4) Nhiều nội dung của hoạt động khuyến công quốc gia chưa được triển khai và thực hiện. Tác động của hoạt động khuyến công chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.

 (5) Hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ lẻ nên không đáp ứng đủ điều kiện thụ hưởng kinh phí khuyến công quốc gia, trong khi đó nguồn kinh phí khuyến công địa phương còn hạn chế.

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc ban hành chính sách khuyến công mới để thay thế chính sách đã ban hành cho phù hợp với quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành và thực tiễn tại địa phương là cần thiết. 
II. Quá trình xây dựng chính sách
 Sở Công Thương được UBND tỉnh giao chủ trì dự thảo Tờ trình đề xuất chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh và lấy ý kiến các ngành về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia (02 lần) của các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Công Thương đã hoàn chỉnh và lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị Quyết của HĐND về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 09/9/2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh. Sau phiên họp, Sở Công Thương đã tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh, các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh theo quy định.

III. Nội dung chính của chính sách khuyến công trình HĐND thông qua 

1. Phạm vi điều chỉnh
Chính sách này quy định nội dung và mức chi, nguồn kinh phí sử dụng để khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (sau đây gọi chung là hoạt động khuyến công).

2. Đối tượng áp dụng   

a) Các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi chung là cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn) bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
c) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động dịch vụ khuyến công gọi là Tổ chức dịch vụ khuyến công; Tổ chức dịch vụ khuyến công  phải có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Nội dung hoạt động khuyến công   

Nội dung hoạt động khuyến công được quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính Phủ về khuyến công.

4. Những ngành, nghề, lĩnh vực được hưởng chính sách khuyến công

a) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm.

b) Sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu;  

c) Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

d) Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ.

đ) Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

e) Khai thác, chế biến khoáng sản. Sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất gạch đất nung).

g) Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

5. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công
 Tổ chức, cá nhân để được hưởng hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Đề án, dự án khuyến công phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên;

b) Ngành, nghề phù hợp với danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công và nội dung đề nghị hỗ trợ phù hợp với nội dung chi hoạt động khuyến công;

c) Nhiệm vụ, đề án, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d)  Đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ);

đ) Có cam kết chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ;

e) Có đủ hồ sơ theo quy định.

6. Nguyên tắc ưu tiên
6.1. Địa bàn ưu tiên, theo thứ tự

a) Các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

b) Các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

d) Các địa bàn khác.

6.2. Ngành nghề ưu tiên

a) Ưu tiên các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được cấp giấy chứng nhận; sản phẩm thuộc chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp;

b) Ưu tiên các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ (theo quy định tại Quyết định 1483/QĐ-TTg ngày 28/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

6.3. Nguyên tắc xét ưu tiên

a) Ưu tiên phân bổ kế hoạch kinh phí khuyến công hàng năm theo địa bàn trước sau đó xét đến ưu tiên về ngành nghề;

b) Đối với hoạt động sản xuất sạch hơn không xét thứ tự ưu tiên về địa bàn và ngành nghề mà xét trên hiệu quả và sự cấp thiết của đề án;

7. Nội dung chi hỗ trợ đối với hoạt động khuyến công

7.1. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

7.2. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới.  
7.3. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/cơ sở.

7.4. Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong và ngoài nước; tổ chức gian hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tham gia hội chợ, triển lãm.

7.5. Tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước: 

7.6. Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

7.7.  Xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; thiết kế mới, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

7.8. Chi hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực;  ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. 

7.9. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương. 

7.10. Thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cấp tỉnh

7.11. Chi hỗ trợ để hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

7.12. Hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động.
7.13.  Chi hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; chi tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp:

7.14. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
7.15. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công; chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, xã.

7.16. Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 

7.17. Quản lý chương trình, đề án khuyến công.

7.18. Các nội dung và mức chi khác không có trong quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi các văn bản được viện dẫn trong điều này hết hiệu lực thì áp dụng theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

7.19. Đối với đề án khuyến công thực hiện tại địa bàn huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Nguồn kinh phí  đảm bảo cho hoạt động khuyến công địa phương 

8.1. Nguồn kinh phí khuyến công bao gồm: 

a) Ngân sách Trung ương; 

b) Ngân sách địa phương;

c) Nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

8.2. Kinh phí khuyến công hàng năm do ngân sách cấp theo kế hoạch nếu chưa sử dụng hết sẽ được chuyển sử dụng trong năm tiếp theo.

(Chi tiết có dự thảo kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, kỳ họp thứ 15 xem xét, thông qua./.
	 Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);                                           
- LĐ UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các ĐB HĐND tỉnh;
- LĐ VP, CV các khối; 

- Lưu: VT, GT, TH1.
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